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	BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NTM XÃ THẠCH HẠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO 
HỌP BAN CHỈ ĐẠO, BAN QUẢN LÝ  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THẠCH HẠ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG 10 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG 2 THÁNG CUỐI NĂM

I. Kết quả đã thực hiện được trong 10 tháng đầu năm:

1. Về công tác quản lý, chỉ đạo chung:


1.1. Các nội dung đã triển khai:


- Đã triển khai xây dựng Kế hoạch, khung kế hoạch về thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn  năm 2021 và lấy ý kiến đóng góp của các phòng ban Thành phố và ngành, Hội đoàn thể cấp xã. Hướng dẫn, giúp đỡ thôn Đông Đoài, thôn Minh Yên xây dựng Kế hoạch, khung kế hoạch, phê duyệt phương án, dự toán thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu của các thôn.
- Họp Ban chỉ đao, Ban quản lý với các thôn Hạ, thôn Trung, thôn Thượng, thôn Đông Đoài, thôn Minh Yên để phân công nhiệm vụ giúp đỡ, và đôn đốc các thôn soát xét, hoàn thiện các nội dung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, để chuẩn bị cho Tỉnh đánh giá, công nhận. Phát động tháng cao điểm chỉnh trang, xây dựng xây dựng 5 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu chưa đạt chuẩn trong tháng 1/2021. Kết quả, được VPĐP NTM Tỉnh đánh giá và công nhận 3/5 thôn đạt chuẩn vào ngày 30/1/2021.
- Phát động kế hoạch Tết trồng cây năm 2021.
- Chỉ đạo chỉnh trang vườn hộ, hỗ trợ cây ăn quả trồng tại các vườn hộ tại các thôn Hạ, thôn Trung, thôn Thượng, thôn Đông Đoài, thôn Minh Yên

- Chỉ đạo việc nâng cấp, chỉnh trang nhà vệ sinh đạt chuẩn.

- Tiến hành kiểm tra hồ sơ một số tiêu chí xây dựng xã NTM và NTM kiểu mẫu.

1.2. Các nội dung chưa hoàn thành:

- Chưa tiến hành kiểm tra, rà soát đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư thôn Minh Yên, thôn Đông Đoài theo kế hoạch trong quý III/2021.


2. Về thực hiện các nội dung cụ thể:

2.1. Về một số kết quả đạt được:

- Về xây dựng cơ bản và các công trình mục tiêu: Trong 10 tháng đầu năm 2021 đã triển khai hoàn thành một số công trình thuộc CTMT năm 2021 (hoàn thành 1,3km tuyến đường trục thôn tua tuyến; hoàn thành 1,2km đường ngõ xóm; hoàn thành tiểu công viên Minh Yên; 625m kênh mương nội đồng; triển khai thi công công trình Di dời hệ thống đường điện tuyến UB ra Hồ Ghè; khu xen dắm dân cư Đội Vườn; hoàn thành quy hoạch du lịch dịch vụ vùng Ghè …) và năm 2020 còn nợ (hoàn thành 430m đường trục thôn tại thôn Đông Đoài; hoàn thành 200m đường bê tông ngõ xóm tại thôn Liên Thanh; hoàn thành 696m đường ngõ xóm ở thôn Minh Yên; hoàn thành 5,8km tương ứng 29.300m2 thảm nhựa tại các tuyến trục thôn).

2.2. Về các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu:

2.2.1. Tiêu chí Sản xuất:


- Kết quả thực hiện: 

+ Đã xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất cho các vụ Xuân, Vụ Hè. Tổng diện tích sản xuất lúa 363ha (cả 2 vụ). Duy trì 70 ha lạc Xuân, rau màu 15 ha  đạt 100% theo Kế hoạch. Vụ Xuân và vụ Hè Thu đã hỗ trợ cho bà con nhân dân  24,4 tấn lúa giống. Tham mưu áp dụng các giống mới cho sản xuất: như 1 ha giống Đ D02 tại thôn Liên Nhật, 5 sào Hana 167 tại thôn Liên Thanh. 
+ Tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong tháng 6 đã làm hư hại hoàn toàn 30 ha lúa Hè Thu, UBND xã đã hỗ trợ 2.1 tấn giống lúa Khang Dân đột biến để bà phải gieo lại trên 11 thôn.

+ Xây dựng 01 mô hình nhà lưới 200m2.
+ Thử nghiệm mô hình Thanh long trên Đước: đã trồng 250 gốc thanh long.
+ Hỗ trợ trồng 550 cây ăn quả các loại tại thôn Đông Đoài và Minh yên.

+ Xây dựng mô hình tại Đồng Ghè: là 04 hồ nuôi trồng thủy sản (đã thả 60 vạn tôm thẻ đến nay đã cho thu hoạch; thả 11 vạn cá rô đầu vuông và 1 nghìn cá chép, 50kg trai tái tạo môi trường thủy sản tại hồ Hồ Ghè).

+ Tiếp tục thử nghiệm mô hình Hàu cửa sông của hộ Anh Nguyên và hộ Anh Hà và làm thử mô hình nuôi ốc len ở sông Rào Cái.

+ Xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật ở thôn Liên Hà.

+ Chăn nuôi thú y: 10 Tháng đầu năm lĩnh vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch Viêm da nổi cục xảy ra 11/11 thôn và tiêu hủy 8 con bê, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xẩy ra 4/11 thôn ( Liên Thanh, Liên Nhật, Thôn Hạ, Liên Hà) làm tiêu hủy 44 con lợn trong đó có 6 con lợn mạ.
Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được đảm bảo.

- Các nội dung còn tồn tại:
+ Về hồ sơ tiêu chí: chưa hoàn thành hồ sơ tiêu chí (còn thiếu các đánh giá về chất lượng nước đưa vào sản xuất, NTTS …; một số hồ sơ thiếu xác nhận của Thành phố; hồ sơ môi trường về quản lý chất thải, nước thải trong sản xuất NN; Hồ sơ quản lý quá trình sản xuất và hồ sơ quản lý chất lượng của các sản phẩm. Hồ sơ của 2 HTX lựa chọn còn thiếu cần bổ sung nhất là các hợp đồng liên kết còn thời hạn).


2.2.2. Tiêu chí Thu nhập:


- Kết quả thực hiện: Hiện qua rà soát, thu thập số liệu thì thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 47,4 triệu/ người/ năm.

- Do tình hình dịch bệnh nên việc phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ gặp nhiều khó khăn nên thu nhập bình quân năm nay giảm nhiều so với các năm.

Chưa đạt chuẩn theo quy định.


2.2.3. Tiêu chí Hộ nghèo:


- Kết quả thực hiện: Hiện toàn xã có 22 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo thuộc diện BTXH theo quy định là 22 hộ (17 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ XH và 5 hộ thuộc đối tượng bệnh hiểm nghèo; Hộ nghèo NTM 0 hộ.

Đạt chuẩn theo quy định.


2.2.4. Tiểu tiêu chí Giáo dục: 

- Kết quả thực hiện: Trường Mầm non, Tiểu học, trường THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Cơ bản đạt chuẩn theo tiêu chí.


2.2.5. Tiêu chí Y tế: 

- Kết quả thực hiện: 

+ Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 6.387 thẻ/6897 thẻ đạt 92,6%

+ Trạm y tế đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Trạm y tế được đầu tư cải tạo, sửa chữa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tỷ lệ người dân có Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử đạt 99%.

Chưa đạt chuẩn theo quy định.

2.2.6. Tiêu chí Văn hóa:

- Kết quản thực hiện: 


+ 11/11 thôn đã đạt và giữ vững thôn Văn hóa. Cơ sở vật chất văn hóa của các thôn được đảm bảo. Trong năm 2021 đã hoàn thiện nhà hội quán thôn Đông Đoài và xây dựng mô hình ngôi nhà trí tuệ tại đây.

+ Xã đã có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu: Giải bóng chuyền nam truyền thống; Tổ chức giao lưu văn nghệ, đón giao thừa tại nhà văn hóa thôn, sáng ngày 01 tết nguyên đán tổ chức Chào cờ tại nhà văn hóa thôn.


- Các tồn tại hạn chế: Do tình hình dịch bệnh trong năm nay, nên các mô hình hoạt động văn hóa, thể thao của xã cũng như câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của các thôn chưa xây dựng được. Do đó về hồ sơ năm nay chưa xây dựng được.


2.2.7. Tiêu chí Môi trường:

- Kết quản thực hiện: 


+ Xây dựng mới 59 hố ủ phân để đảm bảo VSMT tại các hộ chăn nuôi.
+ Thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2021, xã đã huy động và đã trồng mới được 2904 cây xanh (trong đó 164 cây Phượng, 1500 cây phi lao, 1000 cây ăn quả, 150 cây sấu, 40 cây xoài, 50 cây bàng Đài Loan).
+ Trồng mới 344 cây xanh tại tuyến đường Ngô Quyền và tuyến đường liên xã Trung – Hạ; 130 cây Giáng hương tại tuyến từ hồ Ghè ra đê Đồng Môn; trồng 117 cây dừa xiêm tại tuyến kênh Ghè.
+ Lăp đặt thêm 200 hố lắng lọc xử lý nước thải tại các thôn.
+ Đã đôn đốc 20 đợt yêu cầu các thôn ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.
- Về các tồn tại hạn chế:

+ Về hồ sơ xây dựng tiêu chí: đang tiến hành rà soát xây dựng hồ sơ năm nay, hiện chưa hoàn thành. Cần chú trọng cập nhật bổ sung thêm một số hồ sơ còn thiếu (như hồ sơ về phân loại rác trong quá trình thu gom, vận chuyển; Biện pháp xử lý chất thải sau phân loại; Xây dựng hồ sơ về đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường đang hoạt động, mức độ tham gia của người dân; cập nhật lại danh sách hộ chăn nuôi; hồ sơ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn)
+ Một số tuyến đường trục xã như tuyến Quang Trung hiện chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, rác thải còn nhiều.

2.2.8. Về tiêu chí An ninh trật tư:


- Kết quản thực hiện: Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Trên địa bàn xã Thạch Hạ không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm.


2.2.9. Về tiêu chí Hành chính công:

- Kết quả đạt được: 

+ Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả: đã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch 188 TTHC thuộc 14 lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại cổng thông tin điện tử của xã;
+ Có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả: xã có 2 sáng kiến kinh nghiệm về CCHC và đã thành lập mô hình Đoàn TN tình nguyện hướng dẫn giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 đạt hiệu quả cao
Đã đạt chuẩn tiêu chí.
2.2.10. Về tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu:

- Kết quả đạt được:
+ Xây dựng và được VP ĐP NTM Tỉnh công nhận 3/5 thôn về đích Khu dân cư NTM kiểu mẫu (thôn Trung, thôn Thượng, thôn Hạ) trong tháng 1/2021.

+ Làm mới và nâng cấp 02 sân bóng chuyền tại thôn Liên Thanh và Liên Nhật với diện tích 950m2. 

+ Huy động nhân dân lát vỉa hè các tuyến trục thôn với 1.700m2 (đoạn trước trường Tiểu học, trước trường Mần Non, đường vào thôn Đông Đoài)
+ Hỗ trợ cây chuỗi ngọc để trồng mới và trồng xen dắm lại 1500m hàng rào xanh tại các thôn.

+ Vận động nhân dân thôn Minh Yên và thôn Liên Thanh hiến đất làm đường với diện tích 502m2 đất ở, tự phá dỡ 114m hàng rào xây.
+ Xây dựng mô hình ngôi nhà trí tuệ tại thôn Đông Đoài.
- Những tồn tại hạn chế:
+ Hiện vẫn còn 02 thôn Đông Đoài, Minh Yên chưa đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; Việc chỉnh trang vườn hộ của các thôn vẫn chưa được thực hiện; các thôn không bám theo khung kế hoạch đã đề ra để thực hiện, việc huy động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư còn yếu kém.
+ Một số vườn hộ do các Hội, Đoàn thể cấp xã đảm nhận sau khi được giúp đỡ thì đã xuống cấp, không đưa lại hiệu quả.

+ Về việc hỗ trợ chỉnh trang nâng cấp nhà vệ sinh tự hoại: hiện toàn xã vẫn còn 6 hộ chưa triển khai (Nguyễn Đăng Tỷ, Võ Tá Chín thôn Liên Hà; Nguyễn Văn Cừ thôn Đông Đoài; Lê Minh, Nguyễn Văn Phong thôn Trung; Đặng Thị Thanh thôn Minh Tiến), 01 hộ đã làm nhưng chưa phá dỡ nhà cũ.
+ Trong quý III vẫn chưa tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành của các thôn Đông Đoài, Minh Yên.
+ Một số khu dân cư đã đạt chuẩn chưa thường xuyên ra quân làm VSMT theo hàng tuần, hàng tháng, hàng rào xanh nhiều tuyến chưa được cắt tỉa, chắm sóc; nhiều vườn hộ, vườn mẫu đã xuống cấp.

+ Mặc dù UBND xã đã nhiều đợt phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu (tại 5 thôn Hạ, thôn Trung, thôn Thượng, thôn Đông Đoài, thôn Minh Yên). Tuy nhiên các thôn vẫn còn hạn chế trong tổ chức vận động huy động nhân dân vào cuộc, kết quả thực hiện được còn hạn chế, tiêu chí môi trường, tiêu chí vườn hộ và công trình chăn nuôi hầu như chưa được cải thiện, (VPĐP NTM Tỉnh đánh giá 3 thôn đạt chuẩn mới chỉ ở mức chớm đạt).

+ Việc tổ chức tuyên truyền về xây dựng NTM trên hệ thống loa truyền thanh của xã cũng như của thôn còn ít, không thường xuyên.

+ Việc lắp đặt bể lắng lọc xử lý nước thải tại hộ gia đình triển khai còn chậm, chưa đạt theo kế hoạch yêu cầu. Một số hộ chăn nuôi trâu bò ở nhiều thôn vẫn chưa có hố ủ phân, một số hộ nuôi lợn chưa có bể biogas nhưng chưa có giải pháp xử lý VSMT.

+ Một số hệ thống tưới tiết kiệm ở các vườn hộ đã xuống cấp, không còn sử dụng.

Đánh giá chưa đạt chuẩn tiêu chí.

2.2.11. Sự vào cuộc của UBMT và các Hội, Đoàn thể:
- Kết quả đạt được:
+ UBMTTQ xã: Đã làm tốt công tác tiến hành vận động các hộ dân trong việc chỉnh trang, nâng cấp nhà vệ sinh đạt chuẩn.
+ Đoàn Thanh niên: Giúp đỡ xây dụng vườn hộ: đã hoàn thành 4/5 vườn theo kế hoạch đăng ký.

Làm 2 tuyến đường điện tại thôn thượng và Đông Đoài.

Huy động xã hội hóa để cấp phát gần 500 chậu cảnh và cấy hoa giấy trên tuyến đường Quang Trung. 

Làm 300 giá cờ, gần 600 biển số nhà, 1 cụm loa năng lượng điện măt trời phòng chôngs đuối nước. 

Thành lập câu lạc bộ bóng chuyền thôn Đông Đoài.

Ra quân 7 buổi lao động vệ sinh tuyến đường tự quản (tuyến Quang Trung) và Đài tưởng niệm.
+ Các Hội đoàn thể khác: chưa có báo cáo.

II. Kế hoạch thực hiện trong 02 tháng cuối năm:

1. Về xây dựng hồ sơ tiêu chí:


Đề nghị các đồng chí phụ trách tiêu chí (nhất là tiêu chí Phát triển sản xuất; tiêu chí Môi trường, Tiêu chí Văn hóa) cần hoàn thiện các nội dung tiêu chí của minh còn thiếu, rà soát cập nhật bổ sung thường xuyên các tiêu chí.


Hoàn thiện và xây dựng hồ sơ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu của thôn Minh Yên, thôn Đông Đoài để tiến hành nghiệm thu, đánh giá.


Xây dựng báo cáo đề xuất xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

2. Về các nội dung cụ thể:


- Tập trung xây dựng và hoàn thiện các công trình CTMT và XDCB của năm như đường ngõ xóm tại thôn Liên Nhật; các tuyến thảm nhựa; sửa chữa nhà hội quán thôn Tân Lộc, thôn Tân Học; Nâng cấp sửa chữa khuôn viên trụ sở UB; ...


+ Về tiêu chí Y tế: tiếp tục vận động người dân tham gia bảo Hiểm y tế để đảm bảo đạt trên 95%.


+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực gắn với huy động xã hội hóa để đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Huy động các thôn ra quân chỉnh trang vườn hộ, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh.

+ Tiếp tục duy trì tốt các mô hình đã được xây dựng, chú trọng các mô hình Nông nghiệp đô thị hướng tới du lịch dịch vụ nông nghiệp tại vùng Ghè. Triển khai mô hình trồng Sen, và các mô hình khác ...

+ Tập trung chỉ đạo đôn đốc, Ban Phát triển thôn Minh Yên, thôn Đông Đoài, Tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn của 2 thôn trong đầu tháng 11/2021.

+ Triển khai kế hoạch trồng 100.000 cây xanh của Thành phố: ở xã tiến hành trong cây xanh các tuyến đường tua tuyến, khu du lịch dịch vụ vùng Ghè ...

+ Tiếp tục vận động Nhân dân đặt bể lắng lọc xử lý nước thải của hộ gia đình trước khi thải ra môi trường, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 50% số hộ;100 % hộ đảm bảo vệ sinh môi trường; 100 % số hộ có hố xí hợp vệ sinh.
+ Triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn xã giai đoạn 2021 – 2023. Quy hoạch tích tụ ruộng ở vùng Cầu trai, Đập xạ,Cồn đường, Bãi bấn với diện tích 22 ha. 


+ Triển khai Đề án sản xuất cây vụ Đông năm 2021,  đăng ký sản xuất giống lúa mới và xây dựng Đề án sản xuất vụ Xuân 2022. 

+ Nghiệm thu mô hình năm 2021, các mô hình nhà lưới, vườn mẫu.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện trong 10 tháng năm 2021 vả và kế hoạch trong thời gian tới.  
BAN CHỈ ĐAO XÂY DỰNG NTM XÃ
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